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Khoa, Bộ môn, Trung tâm giảng 

dạy chứng chỉ
Tên chứng chỉ

Chứng 
chỉ

Học viên thuộc Chuyên ngành
Số lượng 
học viên

Số đơn vị 
học trình

Giờ Ngày Địa điểm

1 Tin học Tin học nâng cao 153 2 13g30 24/12/2024 PM3A (lầu 3, tòa nhà 15 tầng), 217 Hồng Bàng
2 Y đức Y đức - Xã hội học 153 2 13g30 20/02/2025 Giảng đường 7D (lầu 7, tòa nhà 15 tầng), 217 Hồng Bàng
3 Trung tâm Y sinh học phân tử Sinh học phân tử 153 2 13g30 10/02/2025 Giảng đường 7D (lầu 7, tòa nhà 15 tầng), 217 Hồng Bàng

Phương pháp Nghiên cứu khoa học 153 2 13g 23/12/2024 Giảng đường 7D (lầu 7, tòa nhà 15 tầng), 217 Hồng Bàng
Phương pháp Giảng dạy 153 2 13g30 28/02/2025 Giảng đường 7D (lầu 7, tòa nhà 15 tầng), 217 Hồng Bàng

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Hồi sức cấp cứu 4 5 9g 23/12/2024
Phòng giao ban, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP 
HCM

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Lão khoa 4 5 9g 23/12/2024
Phòng giao ban, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP 
HCM

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Nhãn khoa 4 5 9g 23/12/2024 Phòng B1.24 (cạnh phòng CT khu B), BV Nguyễn Tri Phương

Hình ảnh học của hệ hô hấp Cơ sở Nội - Hô hấp 2 5 9g 23/12/2024
Phòng giao ban, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP 
HCM

Chẩn đoán hình ảnh Cơ sở Truyền nhiễm 3 5 9g 23/12/2024
Phòng giao ban, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP 
HCM

Chẩn đoán hình ảnh Hỗ trợ Giải phẫu bệnh 2 5 8g 20/02/2025 Bệnh viện Ung bướu (liên hệ BS Ngọc: 0937841032)

Hình ảnh học can thiệp Hỗ trợ Ngoại khoa 6 5 9g 20/02/2025
Phòng giao ban, khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đại học Y Dược TP 
HCM

Chẩn đoán hình ảnh Hỗ trợ Ngoại - Nhi 4 5 8g30 20/02/2025 Bệnh viện Nhi Đồng 1 (ĐT liên hệ (BS Linh 0908782637)

Siêu âm bụng tổng quát Hỗ trợ Nội - Tiêu hóa 5 5 8g 20/02/2025
Phòng bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, lầu 4, tòa nhà 15 tầng ( Liên hệ BS 
Hoàng: 0938380180)

Chẩn đoán hình ảnh Hỗ trợ Nội tiết 5 5 8g 20/02/2025 Bệnh viện Ung bướu (liên hệ BS Ngọc: 0937841032)
Chẩn đoán hình ảnh học trong sản phụ khoa Hỗ trợ Sản phụ khoa 11 5 8g 20/02/2025 Bệnh viện Từ Dũ (liên hệ BS Hải: 0989216845)

Khoa học thần kinh Cơ sở Phục hồi chức năng 1 5 8g 23/12/2024
Phòng 416, bộ môn Chấn thương chỉnh hình, BV Chấn thương chỉnh 
hình TP HCM

Chấn thương chỉnh hình Hỗ trợ Ngoại - Thần kinh và sọ não 5 5 7g 20/02/2025
Phòng 416, bộ môn Chấn thương chỉnh hình, BV Chấn thương chỉnh 
hình TP HCM

Phục hồi chức năng Nhi Hỗ trợ Nhi - Thần kinh 2 5 7g 20/02/2025
Phòng 416, bộ môn Chấn thương chỉnh hình, BV Chấn thương chỉnh 
hình TP HCM

Lý sinh lâm sàng Hỗ trợ Phục hồi chức năng 1 5 7g 20/02/2025
Phòng 416, bộ môn Chấn thương chỉnh hình, BV Chấn thương chỉnh 
hình TP HCM

7 Bác sĩ gia đình Thực hành Y khoa dựa trên chứng cứ nâng cao Cơ sở Y học gia đình 3 5 8g 23/12/2024
Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (kế bên hồ bao tử), 217 Hồng 
Bàng (liên hệ giáo vụ BSCKII. Tuyết Tâm 0778688181 trước 20/12)

8 Dược lâm sàng – Khoa Dược Dược lý lâm sàng nâng cao Hỗ trợ Y học gia đình 3 5 7g30 20/02/2025 Trung tâm Bác sĩ gia đình thông báo trực tiếp học viên

Giải phẫu học Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm) 1 5 7g 23/12/2024 Giảng đường C, BM Giải phẫu học
Giải phẫu học Cơ sở Chẩn đoán hình ảnh (X quang) 5 5 7g 23/12/2024 Giảng đường C, BM Giải phẫu học
Giải phẫu thần kinh Cơ sở Ngoại - Thần kinh và sọ não 5 5 7g 23/12/2024 Giảng đường C, BM Giải phẫu học

Huyết học Cơ sở Da liễu 6 5 9g30 23/12/2024
Khoa Huyết học người lớn 1 và 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học 2 
(Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh)

Bệnh lý huyết học lâm sàng Hỗ trợ Nhi: Huyết học - Ung bướu 1 5 9g30 20/02/2025
Khoa Huyết học người lớn 1 và 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học 2 
(Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh)

11 Hóa sinh Các xét nghiệm cận lâm sàng hiện đại Hỗ trợ Nhãn khoa 4 5 7g 20/02/2025
Phòng họp BM Hóa sinh, lầu 3, Khu B, phía trên khu Răng Hàm Mặt, 
217 Hồng Bàng

12 Mắt Mắt Hỗ trợ Tai Mũi Họng (Mũi Họng) 3 5 8g 20/02/2025 Phòng họp lầu 5 – Bệnh viện Mắt TP HCM
Di truyền học Cơ sở Giải phẫu bệnh 2 5 7g30 23/12/2024 BM Mô phôi-Giải phẫu bệnh, Lầu 1 (khu B), 217 Hồng Bàng
Giải phẫu bệnh Cơ sở Huyết học 2 5 7g30 23/12/2024 BM Mô phôi-Giải phẫu bệnh, Lầu 1 (khu B), 217 Hồng Bàng
Giải phẫu bệnh Cơ sở Ngoại - Nhi 4 5 7g30 23/12/2024 BM Mô phôi-Giải phẫu bệnh, Lầu 1 (khu B), 217 Hồng Bàng
Giải phẫu bệnh Cơ sở Tai Mũi Họng (Mũi Họng) 3 5 7g30 23/12/2024 BM Mô phôi-Giải phẫu bệnh, Lầu 1 (khu B), 217 Hồng Bàng
Giải phẫu bệnh Cơ sở Ung thư 9 5 7g30 23/12/2024 BM Mô phôi-Giải phẫu bệnh, Lầu 1 (khu B), 217 Hồng Bàng

14 Ngoại nhi Ngoại nhi Cơ sở Ngoại khoa 6 5 8g30 23/12/2024 BM Ngoại Nhi, Lầu 5, tòa 15 tầng, 217 Hồng Bàng
Ngoại thần kinh Cơ sở Ngoại - Lồng ngực 4 5 7g 23/12/2024 Khoa Ngoại Thần kinh, BV Nguyễn Tri Phương (gặp TS. Tuấn)
Ngoại thần kinh Hỗ trợ Thần kinh 3 5 7g 20/02/2025 Khoa Ngoại Thần kinh, BV Nguyễn Tri Phương (gặp TS. Tuấn)

Trung tâm Giáo dục y học4

Môn 
Chung

Học viên toàn khóa (Ngoại trừ 
chuyên ngành, Tổ chức Quản lý 

Dược)

5 Chẩn đoán hình ảnh

6 Chấn thương chỉnh hình

9 Giải phẫu học

10 Huyết học

13 Mô phôi - Giải phẫu bệnh

15 Ngoại thần kinh
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Ngoại tổng quát Cơ sở Ngoại - Tiết niệu 1 5 7g 23/12/2024 Lầu 4, Phòng bộ môn Ngoại TQ, Bệnh viện Chợ Rẫy
Ngoại tổng quát Hỗ trợ Chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm) 1 5 7g 20/02/2025 Phòng bộ môn Ngoại TQ, Bệnh viện Đại học Y Dược
Ngoại tổng quát Hỗ trợ Chẩn đoán hình ảnh (X quang) 5 5 7g 20/02/2025 Phòng bộ môn Ngoại TQ, Bệnh viện Đại học Y Dược
Cấp cứu trước viện và an toàn chuyển viện Hỗ trợ Nhi - Hồi sức 1 5 7g30 20/02/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Siêu âm tim Hỗ trợ Nhi - Tim mạch 3 5 7g30 20/02/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Cấp cứu nhi khoa Hỗ trợ Truyền nhiễm 3 5 7g30 20/02/2025 Văn phòng bộ môn Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 1
Nhiễm Hỗ trợ Da liễu 6 5 9g 20/02/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nhiễm Hỗ trợ Hồi sức cấp cứu 4 5 9g 20/02/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nhiễm Hỗ trợ Nhi - Hô hấp 6 5 9g 20/02/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nhiễm Hỗ trợ Nhi - Sơ sinh 1 5 9g 20/02/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nhiễm Hỗ trợ Nhi - Tiêu hóa 1 5 9g 20/02/2025 Lầu 3 toà nhà A-D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Nội tiết Hỗ trợ Lao 4 5 8g 20/02/2025 Văn phòng bộ môn - khoa Nội tiết, Bệnh viện Chợ rẫy 
Bệnh đái tháo đường – Bệnh nội tiết khác Hỗ trợ Tâm thần 1 5 8g 20/02/2025 Văn phòng bộ môn - khoa Nội tiết, Bệnh viện Chợ rẫy 
Sinh thiết thận Cơ sở Nội - Thận tiết niệu 1 5 7g 23/12/2024 Khoa Nội thận, lầu 9, Bệnh viện Đại học Y Dược
Nội soi tiêu hóa trên chẩn đoán Cơ sở Nội - Tiêu hóa 5 5 8g 23/12/2024 văn phòng Bộ môn Nội TQ, lầu 1, BV Nhân dân Gia định
Điện tâm đồ Cơ sở Nội - Tim mạch 4 5 7g 23/12/2024 Khoa Nội tim mạch, lầu 7, Bệnh viện Chợ Rẫy
Nội soi phế quản Hỗ trợ Gây mê hồi sức 9 5 7g 20/02/2025 Khoa Nội Hô hấp, lầu 8, Bệnh viện Chợ Rẫy
Nội soi phế quản Hỗ trợ Nội - Hô hấp 2 5 7g 20/02/2025 Khoa Nội Hô hấp, lầu 8, Bệnh viện Chợ Rẫy
Giải phẫu bệnh thận trong thực hành lâm sàng Hỗ trợ Nội - Thận tiết niệu 1 5 7g 20/02/2025 Khoa Nội thận, lầu 9, Bệnh viện Đại học Y Dược
Siêu âm tim - mạch máu Hỗ trợ Nội - Tim mạch 4 5 7g 20/02/2025 Khoa Nội tim mạch, lầu 7, Bệnh viện Chợ Rẫy
Răng Hàm Mặt cơ sở / Giải phẫu bệnh RHM Cơ sở Răng Hàm Mặt 6 2/3 8g 23/12/2024 Phòng đọc sách, Lầu 2, khu văn phòng khoa RHM

Nghiên cứu khoa học Răng Hàm Mặt 1 / Nghiên 
cứu khoa học Răng Hàm Mặt 2 

Hỗ trợ Răng Hàm Mặt 6 2/3 7g 20/02/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Miễn dịch học Cơ sở Chấn thương chỉnh hình 6 5 7g30 23/12/2024 Giảng đường 9B (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Sinh lý hô hấp Cơ sở Nhi - Hô hấp 6 5 7g 23/12/2024  LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Sinh lý tim mạch - hô hấp Cơ sở Nhi - Hồi sức 1 5 7g 23/12/2024  LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Sinh lý hệ huyết học Cơ sở Nhi: Huyết học - Ung bướu 1 5 7g 23/12/2024  LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Sinh lý sơ sinh Cơ sở Nhi - Sơ sinh 1 5 7g 23/12/2024  LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Sinh lý tiêu hóa Cơ sở Nhi - Tiêu hóa 1 5 7g 23/12/2024  LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Sinh lý tim mạch Cơ sở Nhi - Tim mạch 3 5 7g 23/12/2024  LAB_BMSL2 (lầu 9, tòa nhà 15 tầng)
Tâm thần Nhi Cơ sở Nhi - Thần kinh 2 5 8g 23/12/2024 Khoa nội trú, BV Tâm thần TPHCM
Tâm thần Cơ sở Thần kinh 3 5 8g 23/12/2024 Khoa nội trú, BV Tâm thần TPHCM
Thần kinh Cơ sở Tâm thần 1 5 8g 23/12/2024 Lầu 9B3, BV CHỢ RẪY (Văn phòng bộ môn Thần kinh)
Thần kinh Hỗ trợ Lão khoa 4 5 8g 20/02/2025 Lầu 9B3, BV CHỢ RẪY (Văn phòng bộ môn Thần kinh)

25 Tiết niệu học Ngoại niệu Hỗ trợ Ung thư 9 5 9g 20/02/2025 Phòng Giao ban lầu 5 B1, BV Chợ Rẫy
Ung thư Cơ sở Sản phụ khoa 11 5 9g 23/12/2024 hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2
Ung thư Hỗ trợ Chấn thương chỉnh hình 6 5 9g 20/02/2025 hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2
Ung thư Hỗ trợ Huyết học 2 5 9g 20/02/2025 hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2
Ung thư tổng quát Hỗ trợ Ngoại - Lồng ngực 4 5 9g 20/02/2025 hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2
Ung thư học Hỗ trợ Ngoại - Tiết niệu 1 5 9g 20/02/2025 hội trường A, lầu 3, tháp A, BV Ung Bướu CS2

27 Vi sinh - Ký sinh Vi sinh Cơ sở Lao 4 5 7g30 23/12/2024
Giảng đường BM Vi sinh Ký sinh (lầu 2, Khu B, phía trên khu Răng 
Hàm Mặt, 217 Hồng Bàng)

Thần kinh sinh học Cơ sở Y học cổ truyền 7 5 7g 23/12/2024 Khoa thông báo trực tiếp học viên
Dược lâm sàng (cổ truyền & hiện đại) Hỗ trợ Y học cổ truyền 7 5 7g 20/02/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên
Sinh thống kê Cơ sở Gây mê hồi sức 9 5 8g 23/12/2024 Giảng đường D, 159 Hưng Phú, P8, Q8
Sinh thống kê Cơ sở Nội tiết 5 5 8g 23/12/2024 Giảng đường D, 159 Hưng Phú, P8, Q8
Dịch tễ học cơ bản / Thống kê y học Cơ sở Quản lý Y tế 7 3/3 8g 23/12/2024 Giảng đường D, 159 Hưng Phú, P8, Q8
Sức khỏe dân số / Nghiên cứu định tính Hỗ trợ Quản lý Y tế 7 2/2 7g 20/02/2025 Khoa thông báo trực tiếp học viên

Nhiễm

29 Y tế công cộng

22 Sinh lý - Sinh lý bệnh Miễn dịch

23 Tâm thần

24 Thần kinh

26 Ung bướu

28 Y học cổ truyền

19 Nội tiết

20 Nội tổng quát

21 Răng Hàm Mặt

16 Ngoại tổng quát

17  Nhi

18


